
Phụ lục XIII

HUYỆN NAM TRÀ MY

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)

I Xã Trà Mai  

2
Đường ĐH11.NTM - Đường Tây Tắc Pỏ 
từ giáp QL 40B (cơ quan Quân sự) đến 
giáp Cầu nước Là

 

…

2.3 Từ cống hộp (gần đường đất vào làng Tắc 
Chươm) đến giáp cầu Nước Là 3 181.000

4
Đường Quốc lộ 40B đoạn từ cầu Nước Xa 
đến Km 113+400 giáp ranh giới xã Trà 
Don

 

4.1 Từ Cầu Nước xa đến cầu treo sông Tranh đi 
Trà Dơn  7 260.000

4.2 Từ Cầu treo sông Tranh đi Trà Dơn đến giáp 
cầu BT suối nước Re 8 220.000

4.3
Từ Cầu Bê tông suối Re đến Ngã 3 đường 
QL 40B với đường ĐH10.NTM (nhà Lệnh-
Hậu)

3 637.000

4.4
Từ ngã 3 đường QL 40B với ĐH10.NTM 
(nhà Lệnh -Hậu) đến cống hộp trước BQL 
rừng phòng hộ Nam Trà My

2 1.606.000

4.5
Từ giáp cống hộp trước BQL rừng phòng hộ 
Nam Trà My đến hết ranh giới cơ quan 
Quân sự huyện

1 2.756.000

4.6 Từ hết ranh giới cơ quan Quân sự huyện đến 
giáp ngã 3 đường đi Trà Cang cũ 4 494.000

4.7 Từ ngã 3 đi Trà Cang cũ đến giáp ranh giới 
xã Trà Don đoạn Km 113+400 5 367.000

...

6 Tuyến đường ĐH9.NTM  
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TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)

…

7 Các tuyến đường nhánh khu vực Trung 
tâm hành chính huyện  

7.1 Đất 2 bên đường bê tông số 1 thuộc khu san 
lấp nền nhà xã Trà Mai                  3 2.100.000

7.2 Đất 2 bên đường bê tông số 2 thuộc khu san 
lấp nền nhà xã Trà Mai 4 1.600.000

7.3
Đất 2 bên đường bê tông số 3 đoạn từ ngã 3 
trước Nhà Hà - Vi đến hết lô F37 bên phải 
đường và F39 bên trái đường

5 2.100.000

7.4
Đất hai bên đường bê tông từ ngã 3 nhà Hà - 
Vi đến Đài Truyền thanh - Truyền hình 
huyện

6 1.470.000

7.5
Đất hai bên đường bê tông bên hông Đài 
Truyền thanh - Truyền hình huyện đến cuối 
tuyến

7 1.330.000

7.6
Đất hai bên đường bê tông vào làng ông già 
Nôn, từ nhà Thanh (Nga) đến giáp 
ĐH10.NTM

7 1.330.000

7.7 Đất hai bên đường bê tông vào làng làng 
Tắc Chươm đến hết bê tông 8 240.000

7.8
Đất hai bên đường vào nóc ông Dư (Từ giáp 
trường mầm non Hoa Mai đến hết nóc ông 
Dư nhà ông Tường)

7 965.000

7.9
Đường vào khu tập thể phòng Tài chính - 
Kế hoạch (từ nhà Thuận Thắng đến nhà Tào 
Miết)

6 887.000

7.10 Ngã 3 từ khu tập thể Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng đến giáp đường nóc ông Lâm 7 630.000

7.11 Từ ngã 3 nóc ông Lâm (nhà Ô.Bảy) đến nhà 
ông Khánh đường nóc ông Lâm 7 441.000

7.12 Từ ngã 3 UBND huyện qua trung tâm y tế 
huyện đến giáp Quốc Lộ 40.B 2 2.296.000

7.13 Từ ngã 3 trước cổng TT Y Tế huyện đến hết 2 2.296.000
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TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)
ranh giới Kho Bạc huyện

7.14 Từ giáp đường ĐH10.NTM đến hết trường 
mầm non Hoa Mai 3 1.929.000

7.15
Đường từ giáp đất 2 bên đường bê tông số 3 
đến đến hết lô H-12 bên phải đường và G-12 
bên trái đường

4 1.450.000

…

9 Đất hai bên đường ĐH5.NTM  

9.1
Từ giáp đường ĐH10.NTM đến ngã 3 
đường vào Trường Dân tộc Bán trú THCS 
Trà Mai

6 1.606.000

9.2
Từ giáp ngã 3 đường vào Trường Dân tộc 
Bán trú THCS Trà Mai đến đến cống hộp 
qua đường (nhà Thuận -Phượng)

4 1.099.000

9.3
Từ cống hộp qua đường (nhà Thuận -
Phượng) đến cống hộp qua đường nhà bà 
Hiền

2 689.000

9.4 Từ cống hộp qua đường nhà bà Hiền đến 
Cầu Nước Là 1 306.000

9.5 Từ cầu Nước Là đến giáp cầu bê tông Nước 
Ui (nhà Bốn - Nga) 3 299.000

9.6 Từ giáp cầu bê tông Nước Ui (nhà Bốn - 
Nga) đến giáp ranh giới xã Trà Vân 5 195.000

10 Tuyến đường ĐH10.NTM - Đường Nội 
thị khu vực Trung tâm hành chính huyện  

10.1 Từ cầu Huyện đội đến giáp ngã 3 Bưu điện 1 2.756.000

10.2 Từ ngã 3 Bưu điện đến giáp cống hộp qua 
đường nhà Thanh - Nga 2 1.606.000

10.3
Từ cống họp qua đường nhà Thanh - Nga 
đến giáp ngã ba đường vào khu tập thể 
phòng Tài chính - Kế hoạch

3 1.266.000

10.4 Từ đường vào khu tập thể phòng Tài chính - 
Kế hoạch đến giáp cống hộp qua đường nhà 

4 858.000
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TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)
ông Rơm

10.5 Từ cống hộp qua đường nhà ông Rơm đến 
ngã ba Quốc lộ 40B (nhà Lệnh - Hậu) 5 701.000

11 Tuyến đường ĐH6.NTM  

- Từ giáp ngầm Nước Là (đường vào trạm 
Điện) đến giáp ranh giới xã Trà Don 10 170.000

12 Đường bê tông vào làng Ô.Lập, từ cầu 
treo suối Re giáp QL.40B đến cuối tuyến 6 240.000

13 Đường vào nóc ông Rế 1 105.000

II Xã Trà Tập  

1 Đường ĐH3.NTM từ cầu bê tông sông 
Tranh đến cầu bê tông suối Nước Biêu  

…

3 Đất 2 bên đường liên thôn 1 đi thôn 2  

3.1
Từ ngã 3 Trà Tập (giáp ĐH3.NTM) đến 
giáp ngã 3 đi trường THCS bán trú xã Trà 
Tập

1 240.000

…

III Xã Trà Dơn  

1 Đất 2 bên đường ĐH1.NTM  

…

2 Đất 2 bên đường ĐH2.NTM  

2.1 Ngã 03 cầu bê tông Sông Tranh (từ nhà ông 
Y Xia) đến cầu bê tông Suối Lồ ô 1 195.000

…

3 Đường Bê tông vào các KDC  

3.1 Đoạn từ ngã 3 (nằm trên đoạn tuyến 
ĐH1.NTM) lên làng ông Ngọc 1 135.000

…

3.3 Các tuyến đường bê tông còn lại tiếp giáp 3 95.000
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TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)
đường ĐH1.NTM, ĐH2.NTM

…

5
Đường bê tông nội bộ khu dân cư Bằng La 
(Khu tái định cư Trà Leng) đến đường 
ĐH2.NTM

3 175.000

6 Từ ngã 3 đường D1K8 đến làng ông Xuôi, 
thuộc thôn 2 1 95.000

7 Từ ngã 3 đường D1K8 đến làng ông Hành, 
thuộc thôn 3 1 95.000

IV Xã Trà Leng  

1 Đất 2 bên đường ĐH1.NTM (đoạn tiếp 
giáp xã Trà Dơn đi xã Trà Leng)  

…

3 Đất 2 bên đường bê tông đi thôn 3  

-
Đường vào Điểm ĐCĐC thôn 3 (Đoạn từ 
KDC làng Đèn Pin đi KDC làng ông 
Thương)

1 105.000

…

V Xã Trà Vân  

1 Đường ĐH5.NTM đoạn qua địa bàn xã 
Trà Vân  

…

2
Đường ĐH8.NTM đoạn từ Km 9 giáp 
ĐH5.NTM đến giáp đường Trường Sơn 
Đông

 

2.1 Đoạn từ ngã 3 đường ĐH5.NTM vào đến 
hết ranh giới trụ sở UBND xã Trà Vân 1 145.000

…

3 Đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa 
phận xã Trà Vân  

3.1 Từ cầu Bê tông Khe Nóa giáp xã Trà Mai 
đến cầu bê tông Suối Buồn 1 145.000
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TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)

3.2
Từ cầu bê tông Suối Buôn đến cầu bê tông 
suối Ngãi Km 141+411,73 giáp xã Sơn Bua, 
huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

2 120.000

4 Đường Bê tông nội bộ vào các khu dân 
dân cư tập trung thuộc xã Trà Vân  

…

4.4 Đường bê tông nội bộ vào khu dân cư làng 
Khe Chữ thôn 2 1 95.000

5
Các khu vực còn lại không thuộc mục 1, 
2, 3, 4 nêu trên như ở các làng, nóc độc 
lập thuộc xã Trà Vân

 60.000

6
Đường bê tông nội bộ 02 khu tái định cư 
nóc ông sinh, thôn 1, Trà Vân đến giáp 
đường ĐH5.NTM

1 95.000

7
Đường bê tông từ ngã ba ĐH5.NTM đi 
vào làng Ông Thương, ông Dũ, ông Đênh, 
ông Cường

1 120.000

VI Xã Trà Vinh  

1 Đường Bê tông nội bộ vào các khu dân 
dân cư tập trung thuộc xã Trà Vinh  

…

1.3

Đường Bê tông nội bộ vào khu dân cư Làng 
ông Nút (đoạn từ giáp đường Trà Vinh- Đắc 
Ru nhà Ô. Thơ; nhà Ô Kiến đến cuối tuyến 
nhà bà Măng) thôn 1

3 110.000

…

1.7

Đường Bê tông nội bộ vào khu dân cư làng 
Tu Tút (đoạn từ  giáp đường Trà Vinh- Đắc 
Ru nhà Ô.Tiêm đến cuối tuyến nhà ô.Vũ) 
thôn 1

 110.000

1.8

Đường Bê tông nội bộ vào khu dân cư Đắc 
Ru 1 (đoạn từ  giáp đường Trà Vinh- Đắc 
Ru nhà Ô.Khai đến cuối tuyến nhà bà Hoa) 
thôn 2

 95.000
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TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)

2 Đất 2 bên đường ĐH5.NTM thuộc xã Trà 
Vinh  

…

3 Đường Trà Vinh đi Đắc Ru  

3.1 Đoạn từ ngã 3 giáp ĐH5.NTM đến hết KDC 
làng ông Nút 1 110.000

3.2
Đoạn từ hết ranh giới KDC làng ông Nút 
đến cuối tuyến giáp xã Đắc Nên, huyện Kon 
PLong, tỉnh Kon Tum

2 100.000

3.3 Đường Trà Vinh đi thôn 3 (đoạn từ nhà bà 
Lập đến cuối tuyến giáp ranh giới) thôn 1  85.000

…

6
Đoạn đường ĐH5.NTM đi nóc ông Tý thôn 
1 (từ ngã tư ĐH5.NTM đến nhà bà Hồ Thị 
Lập)

1 95.000

VII Xã Trà Linh  

1
Đất 2 bên đường ĐH7.NTM đoạn Km 
7+500 giáp xã Trà Nam đến giáp UBND 
xã Trà Linh

 

1.1 Đoạn Km 7+500 giáp xã Trà Nam đến giáp 
ranh giới trạm y tế xã 2 90.000

1.2 Đoạn từ trạm y tế xã đến UBND xã Trà 
Linh (cuối tuyến của ĐH7.NTM) 1 110.000

…

4

Đường bê tông tiếp giáp đường 
ĐH7.NTM Trà Nam đi Trà Linh; thuộc 
thôn 1 và các đường bê tông thuộc thôn 3, 
xã Trà Linh

 

4.1
Đường Bê tông vào KDC Răng Rung; Mô 
Rối thôn 1, đoạn từ Ngã 3 giáp ĐH7.NTM 
(Trường tiểu học) đến cuối tuyến

2 68.000
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TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)

4.2
Đường Bê tông vào khu dân cư số 1 - Làng 
Pong Kích, thôn 1 đoạn từ (nhà Ô Hồng) 
giáp ĐH7.NTM đến cuối tuyến

2 68.000

4.3

Đường bê tông vào thôn 3, làng Tắc Lang 
đoạn từ giáp ngã 3 Trà Linh - Măng Lùng 
đến cuối tuyến (Nhà văn hóa thôn 3); 
Đường bê tông vào thôn 4 cũ, đoạn giáp 
ĐH7.NTM trước UBND xã Trà Linh đến 
cuối tuyến (Suối Oa 1)

1 95.000

…

6 Tuyến đường ĐH3.NTM  

- Đường từ Trà Linh đi Trà Cang  110.000

VIII Xã Trà Nam  

…

2 Đường ĐH7.NTM đi qua địa bàn xã Trà 
Nam  

…

3 Đường bê tông nông thôn (ĐX) trên địa 
bàn Trà Nam  

3.1
ĐX 1A - đoạn từ ngã ba ĐH7.NTM nhà 
Dũng (Lan) vào UBND xã đến Trường Mẫu 
Giáo Măng Dí giáp lại ĐH7.NTM

1 100.000

…

3.3 ĐX 1B - đoạn ngã ba ĐH7.NTM từ nhà 
Nghĩa (Phượng) đến cuối tuyến 2 73.000

3.4 ĐX 2B - đoạn ngã ba ĐH7.NTM từ nhà 
Cường (Thủy) đến cuối tuyến 2 73.000

3.5 ĐX 2A - đoạn ngã ba ĐH7.NTM từ nhà Bảy 
(Trực) đến KDC Tu Ron cuối tuyến 3 69.000

…

3.9 Đoạn từ ĐH7.NTM đến điểm Long Linh 3 100.000

…
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TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)

IX  Xã Trà Cang  

1 Đường ĐH3.NTM Trà Tập đi Trà Cang, 
Trà Linh  

…

2 Đường bê tông thôn 1 xã Trà Cang  

…

2.2
Đoạn giáp đường ĐH3.NTM (nhà Ô 
Truyền) đến cuối tuyến đường vào KDC 
Ngọc Nâm.

1 70.000

3 Đường bê tông đi thôn 2 xã Trà Cang  

- Từ giáp đường ĐH3.NTM đến cuối tuyến 
vào KDC TaK Răng  70.000

4 Đường bê tông đi thôn 3 xã Trà Cang  

4.1 Từ giáp đường ĐH3.NTM đến hết bê tông 
vào KDC Lâng Loan 2 70.000

…

4.3 Từ giáp đường ĐH3.NTM đến cuối tuyến 
vào KDC Tong Pua 2 70.000

…

X Xã Trà Don  

…

2 Đường ĐH6.NTM đoạn qua địa bàn xã 
Trà Don  

…

3 Đường bê tông đến các khu dân cư  thôn 
1: thôn 2; thôn 3  

3.1
Đoạn từ ngã 3 đường ĐH6.NTM (Km 00+1) 
nhà Ô. Ánh đi thôn 1 đến hết ranh giới nhà 
Ô. Ven (Km 2 +800) thôn 1

2 130.000

…
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TT Đơn vị hành chính, tên đường, đoạn 
đường Vị trí Đơn giá 

(đồng/m²)

3.3 Đường nội bộ KDC Tắc Lang (thôn 1) từ 
ngã ba giáp ĐH6.NTM đến hết cuối tuyến 4 105.000

3.4

Đường nội bộ KDC trung tâm xã (thôn 2) từ 
ngã 3 đường bê tông nhà Hùng (Thảo) giáp - 
ĐH6.NTM đi vòng qua UBND xã giáp lại 
đường ĐH6.NTM

1 155.000

…

3.8 Đường nội bộ KDC Tu Hôn (thôn 3) từ ngã 
3 giáp QL40B đến cuối tuyến  80.000

3.9
Đường nội bộ KDC Măng Ây (thôn 1) từ 
ngã 3 giáp đường đi thôn 1 đến nhà văn hoá 
nóc Măng Ây

 110.000

3.10
Đường nội bộ KDC Tắc Nầm (thôn 3) từ 
ngã 3 giáp QL40B đến nóc Tắc Nầm (thôn 
3)

 80.000

…
II. BÃI BỎ:

* Xã Trà Mai:
- Bãi bỏ tuyến “Đất 2 bên đường ĐH đoạn từ ngã 3 giáp Quốc Lộ 40B đến 

giáp ranh giới xã Trà Vân, Trà Don” tại mục 1
- Bãi bỏ tuyến “Đường Nội thị khu vực Trung tâm hành chính huyện” tại 

mục 3
- Bãi bỏ đoạn “Đường bê tông vào làng Ô.Lập, từ cầu treo suối Re giáp 

QL.40B đến cuối tuyến” tại điểm 4.8 mục 4
* Xã Trà Dơn:
- Bãi bỏ đoạn “Đường bê tông nội bộ khu dân cư Bằng La (Khu tái định cư 

Trà Leng) đến đường ĐH2” tại điểm 2.5 mục 2
- Bãi bỏ đoạn “Từ ngã 3 đường D1K8 đến làng ông Xuôi, thuộc thôn 2” tại 

điểm 2.6 mục 2
- Bãi bỏ đoạn “Từ ngã 3 đường D1K8 đến làng ông Hành, thuộc thôn 3” tại 

điểm 2.7 mục 2
* Xã Trà Vân:
- Bãi bỏ đoạn “Đường bê tông nội bộ 02 khu tái định cư nóc ông sinh, thôn 

1, Trà Vân đến giáp đường ĐH5” tại điểm 1.3 mục 1
* Xã Trà Vinh:
- Bãi bỏ đoạn “Đoạn đường ĐH 05 đi nóc ông Tý thôn 1 (từ ngã tư ĐH 05 

đến nhà bà Hồ Thị Lập)” tại điểm 2.3 mục 2


